BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
DANH SÁCH HỌC VIÊN
Học lái xe hạng: B2 Khóa: B2-K89
BÁO CÁO 1
Thời gian đào tạo: 93 ngày
Khai giảng ngày: 5 tháng 6 năm 2014
Bế giảng ngày: 5 tháng 9 năm 2014
STT
Họ và tên
Giới
tính
Ngày tháng
năm sinh
Số CMND
Nơi cư trú
Ghi chú
Giấy
chứng
nhận
sức
khỏe
hợp lệ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 1
Lưu Văn
Ăng
Nam
04/04/1988
012830221
Đại Độ, X. Võng La, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
BĐXN

 2
Nguyễn Phương
Anh
Nữ
30/05/1994
017101809
Đình Tổ, TT. Quốc Oai, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
 3
Trần Hoàng
Anh
Nam
05/05/1990
100969562
Khu Bình Công I, TT. Bình Liêu, H. Bình Liêu, T. Quảng Ninh
X
 4
Mẫn Quốc
Bảo
Nam
01/09/1994
125504067
Quan Đình, X. Văn Môn, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh
X
 5
Trần Quốc
Bảo
Nam
20/12/1979
012012233
16, Ngõ 107, Vĩnh Phúc, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
 6
Lê Đình
Bảy
Nam
16/08/1987
172638275
Thôn 1, X. Trung ý, H. Nông Cống, T. Thanh Hóa
X
 7
Cao Hữu
Chiến
Nam
22/10/1993
012946618
Tổ 17, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
X
 8
Đặng Đình
Chung
Nam
28/10/1977
111394485
X. Lam Điền, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
X
 9
Bùi Thị Kim
Cúc
Nữ
26/11/1983
013202565
Tổ 15, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
X
 10
Đinh Mạnh
Cường
Nam
02/01/1974
011806767
69B, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 11
Đỗ Văn
Đoàn
Nam
01/01/1978
162813221
Yên Thịnh, X. Yên Lộc, H. ý Yên, T. Nam Định
X
 12
Nguyễn Văn
Doanh
Nam
03/12/1993
163267484
Trực Liêm, X. Liêm Hải, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
 13
Đỗ Minh
Đức
Nam
24/10/1994
132110456
Khu Thống Nhất, TT. Thanh Sơn, H. Thanh Sơn, T. Phú Thọ
X
 14
Dương Anh
Đức
Nam
30/10/1983
012228638
10, Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
X
 15
Lê Minh
Đức
Nam
25/10/1993
125584691
Số 9, Nguyễn Trãi, P. Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 16
Phạm Minh
Đức
Nam
03/01/1962
012470398
TT.Trường THQL Và CN, X. Dương Xá, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
X
 17
Bùi Thị
Dung
Nữ
14/02/1962
131478540
Tân Phú, P. Tân Dân, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ
X
 18
Nguyễn Mạnh
Dung
Nam
27/10/1992
017142350
Đội 3, X. Cổ Đô, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
 19
Trần Thị Kim
Dung
Nữ
04/02/1990
040360857
X. Noong Hẹt, H. Điện Biên, T. Điện Biên
X
 20
Doãn Trung
Dũng
Nam
15/01/1992
145504269
Đình Cao, X. Đình Cao, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên
X
 21
Phạm Đức
Dũng
Nam
27/04/1992
012984698
P4-A8, Cty XD, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
 22
Hoàng Đại
Dương
Nam
06/11/1979
171867429
Đội 9, X. Hà Châu, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
X
 23
Lê Hồng
Dương
Nam
23/03/1993
174246190
Xóm 3, X. Triệu Thành, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa
X
 24
Lương Văn
Giang
Nam
13/07/1985
121592343
Sơn Đình, X. Thanh Lâm, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
X
 25
Nguyễn Thu
Hà
Nữ
30/09/1976
026176000017
Thôn Nhang, X. Xuân Đỉnh, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 26
Đặng Thị
Hải
Nữ
28/06/1971
012208705
Tổ 9, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
 27
Hoàng Hồng
Hải
Nữ
21/04/1993
012954262
P101, A3A, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
 28
Phạm Thị
Hạnh
Nữ
19/01/1988
164342325
SN227, Nguyễn Thái Học, TT. Phùng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
 29
Trần Quang
Hào
Nam
20/05/1980
182345522
Bắc Sơn, X. Vân Diên, H. Nam Đàn, T. Nghệ An
X
 30
Đặng Thị
Hậu
Nữ
11/09/1983
012668699
TT.Trường ĐHCN Hà Nội, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 31
Phạm Lê
Hiền
Nam
17/10/1976
011825453
Số 1, Đặng Dung, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
 32
Nguyễn Thị
Hoa
Nữ
18/01/1983
013371180
Phú Diễn, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 33
Nguyễn Xuân
Hòa
Nam
30/08/1981
012042058
43, Ngõ 187, Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 34
Nguyễn Văn
Hoàn
Nam
07/10/1980
125045536
Giang Liễu, X. Phương Liễu, H. Quế Võ, T. Bắc Ninh
X
 35
Vũ Tiến
Hưng
Nam
28/02/1986
031311630
P. An Dương, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
X
 36
Đinh Thị Thu
Hương
Nữ
23/08/1974
111364597
Lai Xá, X. Kim Chung, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
 37
Lê Văn
Huy
Nam
15/08/1994
174047216
Đội 4, X. Hoằng Hải, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa
X
 38
Hoàng Thu
Huyền
Nữ
17/06/1977
013083500
Tổ 46, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 39
Lê Quốc
Khánh
Nam
02/09/1988
131467650
13, Tổ 1, Khu 8, P. Nông Trang, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ
X
 40
Nguyễn Trung
Kiên
Nam
22/10/1992
132121821
Khu 2, X. Hương Nộn, H. Tam Nông, T. Phú Thọ
X
 41
Nguyễn Xuân
Lam
Nam
16/11/1987
112194016
Xóm Đình, X. Sơn Đồng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
 42
Đoàn Văn
Linh
Nam
09/02/1993
031871234
An Ngoại, X. Tân Liên, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng
X
 43
Cao Bộ
Long
Nam
19/09/1992
132127056
Khu 2, X. Hữu Đô, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
X
BĐXN
 44
Nguyễn Thành
Luân
Nam
07/11/1992
073248875
Tổ 7, TT. Vị Xuyên, H. Vị Xuyên, T. Hà Giang
X
 45
Tống Thị
Lý
Nữ
24/10/1980
012837355
Tổ 9, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
 46
Phạm Văn
Mạnh
Nam
07/05/1991
173169935
Phú Vượng, X. Hưng Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
 47
Đỗ Văn
Nam
Nam
16/08/1981
145789433
Thôn Hạ, X. An Vĩ, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
X
 48
Dương Hoài
Nam
Nam
22/03/1972
011604749
P113, G2, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
 49
Lê Ngọc
Nam
Nam
09/08/1992
040414862
X. Noong Hẹt, H. Điện Biên, T. Điện Biên
X
 50
Nguyễn Hoàng
Nam
Nam
19/08/1983
012256225
29, Ngõ 371, Đê La Thành, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
 51
Nguyễn Thị Thúy
Nga
Nữ
26/09/1980
012153213
P39, N23, QKTĐ, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
 52
Vũ Phúc
Nghiêm
Nam
19/05/1988
142232532
Bịch Đông, X. Nam Chính, H. Nam Sách, T. Hải Dương
X
 53
Nguyễn Thanh
Ngọc
Nam
29/11/1988
017118671
Thôn Nhuệ, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
 54
Vũ Thị Kim
Nhi
Nữ
06/03/1979
111427892
Đoàn Kết, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
X
 55
Nguyễn Thị Trang
Nhung
Nữ
03/12/1985
186275096
Xóm 5, X. Thịnh Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An
X
 56
Trịnh Huy
Ninh
Nam
22/03/1992
168416642
Đôn Trung, X. Trịnh Xá, H. Bình Lục, T. Hà Nam
X
 57
Ngô Tiến
Quân
Nam
16/04/1994
013043107
TT.Đồng Xa, Tổ 6, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
 58
Nguyễn Ngọc
Quân
Nam
20/12/1991
012920382
Thôn Trung, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 59
Nguyễn Tiến
Quý
Nam
28/02/1983
131543267
Ngọc Chúc 2, X. Chí Đám, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
X
 60
Nguyễn Thị
Sen
Nữ
21/03/1980
012855086
TT.Trường ĐHCN, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 61
Nguyễn Đình
Sinh
Nam
27/08/1981
125202304
Nhất Trai, X. Minh Tân, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 62
Phan Anh
Tài
Nam
08/08/1992
163043805
Số 2, Giải Phóng, P. Trường Thi, TP. Nam Định, T. Nam Định
X
 63
Nguyễn Thị
Tâm
Nữ
09/12/1974
011795578
16, Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 64
Trần Trọng
Tấn
Nam
01/12/1986
040325492
Đội 24, X. Noong Hẹt, H. Điện Biên, T. Điện Biên
X
 65
Đỗ Đức
Thắng
Nam
06/08/1974
011678167
TT.Tổng Cục II, X. Xuân Đỉnh, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 66
Ngô Tiến
Thành
Nam
12/11/1963
012962736
203, B13, Đồng Xa, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
 67
Vũ Quang
Thành
Nam
14/05/1996
013240711
Tổ 9, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
 68
Nguyễn Đức
Thọ
Nam
05/12/1993
012942807
9E, Tòa Nhà Sông Đà, Ngõ 165, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
 69
Nguyễn Tiến
Thụ
Nam
06/05/1985
125149216
Nghi An, X. Trạm Lộ, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
X
 70
Đỗ Hữu
Thứ
Nam
08/05/1976
013248453
Tổ 26, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
X
 71
Bùi Văn
Thuần
Nam
25/01/1981
135067614
Yên Mạc, X. Liên Mạc, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
X
 72
Nguyễn Đức
Thuận
Nam
03/05/1991
163224280
Vĩnh Trị, X. Yên Trị, H. ý Yên, T. Nam Định
X
 73
Phan Thu
Thúy
Nữ
24/05/1987
012457041
4, Ngõ 971/22, Hồng Hà, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
X
BĐXN
 74
Đàm Thị Mai
Thủy
Nữ
23/08/1981
012870425
Tổ 35, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
 75
Hòang Văn
Tiệp
Nam
13/03/1991
145482488
Bích Tây, X. Tiền Phong, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
X
 76
Vũ Khánh
Toàn
Nam
09/01/1992
012930003
Thôn Lở, X. Đặng Xá, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
X
 77
Nguyễn Viết
Trọn
Nam
15/11/1994
143965446
Châu Tùng, X. Tùng ảnh, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh
X
 78
Nguyễn Đức
Trung
Nam
15/08/1987
012490884
Phùng Khoang, X. Trung Văn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 79
Nguyễn Hữu
Trung
Nam
08/01/1992
187151821
Xóm 2, X. Nam Thanh, H. Nam Đàn, T. Nghệ An
X
 80
Nguyễn Đức
Trưởng
Nam
02/02/1993
145561681
Thôn 2, X. Hồng Quang, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
X
 81
Lê Vũ
Tuấn
Nam
19/11/1994
013023988
11B, Ngõ 1, Vạn Phúc, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
 82
Nguyễn Anh
Tuấn
Nam
31/08/1984
162614938
5/27, Gốc Mít, P. Vị Xuyên, TP. Nam Định, T. Nam Định
X
 83
Phạm Văn
Tuấn
Nam
23/07/1994
163324197
La Xuyên, X. Yên Ninh, H. ý Yên, T. Nam Định
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 84
Trần Huy
Tuệ
Nam
17/03/1983
012273914
Xóm 10, X. Cổ Nhuế, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 85
Trần Xuân
Tùng
Nam
08/02/1994
017207425
Thôn Tổ, X. Liên Hồng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
 86
Lê Thị
Tuyết
Nữ
31/08/1973
011668822
1H, Tiểu Khu Ngọc Khánh, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
 87
Nguyễn Thị Thu
Vân
Nữ
16/09/1987
031339303
135, Lý Thánh Tông, P. Vạn Sơn, Q. Đồ Sơn, TP. Hải Phòng
X
 88
Võ Trịnh
Vinh
Nam
18/04/1977
001077000478
P215, D3, TT Bộ NN Và PTNT, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
 89
Trần Anh
Vũ
Nam
19/05/1977
012030560
Tổ 42, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
 90
Trần Quốc
Vương
Nam
04/12/1986
111939845
SN221, Nguyễn Thái Học, TT. Phùng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2014

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
